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Deportes en vietnamita

Deportes de verano en vietnamita
tenis quần vợt

bádminton cầu lông

golf đánh golf

ciclismo đạp xe

tenis de mesa bóng bàn

triatlón ba môn phối hợp

lucha libre đấu vật

judo võ judo

esgrima đấu kiếm

tiro al arco bắn cung

boxeo quyền anh

gimnasia thể dục dụng cụ

levantamiento de pesas cử tạ

www.flashcardo.com/es/tarjetas-didacticas-vietnamita/

Deportes de invierno en vietnamita
esquí trượt tuyết

snowboard trượt ván tuyết

patinaje sobre hielo trượt băng

hockey sobre hielo khúc côn cầu trên băng

biatlón hai môn phối hợp

luge trượt băng nằm ngửa

https://www.flashcardo.com/es/tarjetas-didacticas-vietnamita/
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salto de esquí trượt tuyết nhảy xa

www.pinhok.com/es/aprender-vietnamita/

Deportes acuáticos en vietnamita
natación bơi lội

waterpolo bóng nước

surf lướt sóng

remo chèo thuyền

windsurf lướt ván buồm

navegación đua thuyền buồm

www.pinhok.com/es/aprender-vietnamita/
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Deportes de equipo en vietnamita
fútbol bóng đá

baloncesto bóng rổ

voleibol bóng chuyền

críquet bóng gậy

béisbol bóng chày

rugby bóng rugby

balonmano bóng ném

hockey sobre césped khúc côn cầu

voleibol de playa bóng chuyền bãi biển

fútbol australiano bóng bầu dục Úc

fútbol americano bóng bầu dục Mỹ


